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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN
	Lớp: 15CĐ-ĐĐT        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 1



Câu 1: (3.0 điểm)
Trình bày khái niệm và phân loại khí cụ điện?
Câu 2: (3.0 điểm)
Nêu khái niệm công tắc tơ và khởi động từ là gì? Trình bày những hư hỏng thường gặp khi sử dụng công tắc tơ?
Câu 3: (2.0 điểm)
Xem hình 1. Cho biết đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian nào? Hãy giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian?
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Hình 1

Câu 4: (2.0 điểm)
Xem hình 2. Yêu cầu:
a. Cho biết tên khí cụ điện?
b. Trình bày nguyên lý làm việc?
[image: ]
Hình 2

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN
	Lớp: 15CĐ-ĐĐT        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày khái niệm và phân loại khí cụ điện?
	3.0

	
	
	Khái niệm: Khí cụ điện là các thiết bị điện dùng để đóng, cắt, bảo vệ và khống chế điều khiển các phần tử của hệ thống điện và mạng điện
	0.5

	
	
	Phân loại: 
	

	
	
	a. Theo công dụng: 
· Khí cụ điện khống chế: Dùng để đóng cắt, khống chế hoạt động từ xa đối với các thiết bị điện, máy phát điện, động cơ điện.
· Khí cụ điện bảo vệ
· Khí cụ điện hạn chế dòng ngắn mạch như điện trở phụ, cuộn kháng...
· Khí cụ điện duy trì sự ổn định của các tham số điện (như ổn áp, bộ tự động điều chỉnh điện áp máy phát).
	0.5



0.5

	
	
	b. Theo tính chất dòng điện: 
· Khí cụ điện dùng trong mạch điện một chiều.
· Khí cụ điện dùng trong mạch điện xoay chiều.
	0.5


	
	
	c. Theo nguyên lý làm việc: Khí cụ điện điện từ, điện động, cảm ứng, có tiếp điểm, không tiếp điểm....
	0.5


	
	
	d. Theo điện áp
Khí cụ điện cao áp U > 1000V
Khí cụ điện hạ áp U < 1000V
	0.5


	2
	
	Nêu khái niệm công tắc tơ và khởi động từ là gì? Trình bày những hư hỏng thường gặp khi sử dụng  công tắc tơ?
	3.0

	
	a
	Công tắc tơ: 
Công tắc tơ là thiết bị khí cụ điện kết hợp với một số thiết bị, khí cụ điện khác như nút nhấn, công tắc dùng để đóng cắt mạch điện từ xa, thao tác bằng tay hay tự động các mạch điều khiển và mạch động lực có tải làm việc đến điện áp 600V và dòng điện lớn đến 1000A.
Công-tắc-tơ có hai vị trí (hai trạng thái) đóng và cắt, được chế tạo có số lần đóng cắt lớn, tần số đóng, cắt có thể đến 1500lần/1giờ 
	
0.5



0.5

	
	b
	Khởi động từ: là một khí cụ kết hợp giữa công tắc tơ và rơ le nhiệt để điều khiển và bảo vệ thiết bị khỏi quá tải.         	(0,5đ
	0.5

	
	c
	Trình bày những hư hỏng thường gặp khi sử dụng contactor:
- Tiếp điểm tiếp xúc không tốt:  Do sử dụng lâu ngày tiếp điểm  bị oxy hóa do sự cố quá tải, ngắn mạch thường xuyên làm cho tiếp điểm bị biến dạng.
· Cuộn dây của công tắc tơ bị hở, đứt hay bị chạm chập.
· Công tắc tơ làm việc có tiếng kêu: do vòng ngắn mạch bị hở, mạch từ tĩnh và mạch từ động tiếp xúc không tốt, tiếp điểm tiếp xúc không tốt, điện áp nguồn quá cao.
	
0.5


0.5

0.5


	3
	
	Xem hình 1. Cho biết đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian nào? Hãy giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian?
	2.0

	
	
	Đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian off delay
	0.5

	
	
	8-5: Tiếp điểm thường đóng mở nhanh đóng chậm. 
8-6: Tiếp điểm thường mở đóng nhanh mở chậm
1-3: Tiếp điểm thường mở đóng nhanh
1-4: Tiếp điểm thường đóng mở nhanh
2-7: Cuộn dây 
	0.25
0.25
0.25
0.25
0.5

	4
	
	Xem hình 2. Yêu cầu:
a. Cho biết tên khí cụ điện?
b. Trình bày nguyên lý làm việc?
	2.0

	
	a
	RCCB
	0.5

	
	b
	· Khi không có dòng điện rò I, tổng dòng điện pha A, B, C và N đi xuống qua ZCT bằng không
· Khi xuất hiện dòng điện rò I∆ ở một pha bất kỳ, vì dòng điện rò chỉ đi qua ZCT một lần rồi xuống đất (hoặc trở về dây trung tính “ bảo vệ” PE), nên khi đó tổng dòng điện đi qua ZCT bằng dòng điện rò I∆.
· Nếu dòng điện rò I lớn hơn giá trị dòng tác động rò danh định I∆n thì dòng cảm ứng thứ cấp I2∆ của ZCT sau khi đi qua rơle dòng rò (ELR) được khuếch đại và truyền đến mạch điều khiển của CB làm tác động cắt mạch dây cấp điện. 
	0.5

0.5


0.5




_______Hết_______
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN
	Lớp: 15CĐ-ĐĐT        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 điểm)
Trình bày khái niệm và các yêu cầu cơ bản đối với khí cụ điện?
Câu 2: (3.0 điểm)
Nêu khái niệm rơ le nhiệt là gì? Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim trong rơ le nhiệt? Tại sao rơ le nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch? 
Câu 3: (2.0 điểm)	
Xem hình 1. Cho biết đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian nào? Hãy giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian?


Hình 1


Câu 4: (2.0 điểm) 
Xem hình 2. Yêu cầu:
c. Cho biết tên khí cụ điện?
d. Trình bày nguyên lý làm việc?
[image: ]
Hình 2

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN
	Lớp: 15CĐ-ĐĐT        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày khái niệm và các yêu cầu cơ bản đối với khí cụ điện?
	3.0

	
	
	Khái niệm: Khí cụ điện là các thiết bị điện dùng để đóng, cắt, bảo vệ và khống chế điều khiển các phần tử của hệ thống điện và mạng điện
	0.5

	
	
	Các yêu cầu cơ bản
· Khí cụ điện phải đảm bảo sử dụng lâu dài với các thông số kỹ thuật định mức. 
· Khí cụ điện phải ổn định nhiệt, ổn định lực điện động. Vật liệu sử dụng để chế tạo khí cụ điện có đặc tính cơ tốt, chịu nhiệt cao, khi có sự cố quá tải hay ngắn mạch khí điện tác động mà không hư hỏng hay biến dạng…
· Vật liệu cách điện tốt để khi xảy ra quá điện áp trong phạm vi cho phép, khí cụ điện không bị chọ thủng.
· Khí cụ điện làm việc chính xác, an toàn, gọn nhẹ, dễ gia công, rẽ tiền, dễ lắp đặt, kiểm tra, vận hành, sửa chữa....
· Ngoài ra khí cụ điện phải làm việc ổn định ở các điều kiện và môi trường yêu cầu.
	
0.5

0.5



0.5

0.5

0.5

	2

	
	Nêu khái niệm rơ le nhiệt? Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim trong rơ le nhiệt? Tại sao rơ le nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch? 
	3.0

	
	a
	Rơ le nhiệt: là khí cụ điện dùng để bảo vệ các thiết bị điện khỏi bị quá tải. 
	0.5

	
	b
	Cấu tạo thanh lưỡng kim: gồm 2 thanh (phiến) kim loại mỏng có hệ số giãn nở dài vì nhiệt khác nhau và được ghép chặt với nhau. 
	
0.5

	
	c
	Nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim: 
Khi bị đốt nóng thanh lưỡng kim sẽ uốn cong về phía thanh kim loại có hệ số giãn nở nhỏ, tạo nên một lực đẩy tác động lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm của rơ le. Nếu dòng điện đốt nóng nhỏ hơn dòng điện chỉnh định, lực đẩy thanh yếu chưa đủ sức tác động làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm rơ le.
Khi thiết bị được bảo vệ bị quá tải, thanh lưỡng kim sẽ bị đốt nóng quá mức làm cho nó cong nhiều hơn, lực đẩy đủ lớn tác động mạnh lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm sẽ làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm (đóng hoặc ngắt) của rơ le nhiệt.      
	

0.75



0.5




0.75

	
	d
	Rơ le nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch: Vì rơ le nhiệt không tác động tức thời theo giá trị dòng điện vì nó có quán tính nhiệt lớn, phải có thời gian để thanh lưỡng kim tăng nhiệt. Vì vậy, nó không dùng để bảo vệ ngắn mạch. 
	

	3
	
	Xem hình 1. Cho biết đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian nào? Hãy giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian?
	2.0

	
	
	Đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian on delay
	

	
	
	· Chân 2 - 7: Là hai đầu cuộn dây của rơle thời gian
· Chân 1 - 3: Là tiếp điểm thường hở đóng nhanh
· Chân 1 - 4: Là tiếp điểm thường đóng mở nhanh
· Chân 8 - 5: Tiếp điểm thường đóng mở chậm (có trì hoãn thời gian).
· Chân 8 - 6: Tiếp điểm thường hở đóng chậm (có trì hoãn thời gian).
	0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

	4
	
	Xem hình 2. Yêu cầu:
a. Cho biết tên khí cụ điện?
b. Trình bày nguyên lý làm việc?
	2.0

	
	a
	RCCB
	0.5

	
	b
	· Khi không có dòng điện rò I, tổng dòng điện pha A, B, C và N đi xuống qua ZCT bằng không
· Khi xuất hiện dòng điện rò I∆ ở một pha bất kỳ, vì dòng điện rò chỉ đi qua ZCT một lần rồi xuống đất (hoặc trở về dây trung tính “ bảo vệ” PE), nên khi đó tổng dòng điện đi qua ZCT bằng dòng điện rò I∆.
· Nếu dòng điện rò I lớn hơn giá trị dòng tác động rò danh định I∆n thì dòng cảm ứng thứ cấp I2∆ của ZCT sau khi đi qua rơle dòng rò (ELR) được khuếch đại và truyền đến mạch điều khiển của CB làm tác động cắt mạch dây cấp điện. 
	0.5

0.5


0.5




_______Hết_______

	TRƯỞNG BỘ MÔN     	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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